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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BẢNG THỐNG KÊ TÌNH TRẠNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY, KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 

   

Đơn vị: VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN 

TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Dùng 

cho 

Khóa 

Dành cho 

Ngành 

Tình trạng ngân hàng câu hỏi thi 

(NHCHT) (Đánh dấu X vào ô 

tương ứng) 

Hình thức 

đề xuất Sử dụng 

NHCHT 

đã có 

Bổ sung 

các câu hỏi 

cho 

NHCHT đã 

có 

Xây 

dựng 

NHCHT 

mới 

1 AGR30012 Công nghệ sinh học thực vật  3 K63 Nông học X     Tự luận 

2 AGR30017 Kỹ thuật trồng cây công nghiệp 4 K62 Nông học X     Tự luận 

3 AGR30018 Kỹ thuật trồng cây lương thực 4 K62 Nông học     X Vấn đáp 

4 AGR30025 
Kiểm soát côn trùng nông 

nghiệp 4 K62 Nông học     X Vấn đáp 

5 AGR30026 Kỹ thuật trồng cây ăn quả 3 K62 nông học     X Tiểu luận 

6 AHY30006 
Di truyền động vật 3 K63 

Chăn nuôi 

(CNTY) X     Tự luận 

7 AHY30007 Thú y cơ bản 3 K61 Chăn nuôi X     Tự luận 

8 AHY30008 Thức ăn chăn nuôi  3 K61 Chăn nuôi X     Tiểu luận 

9 AHY30014 
Chăn nuôi gia cầm 3 K62 

Chăn nuôi 

(CNTY) X     Tiểu luận 
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TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Dùng 

cho 

Khóa 

Dành cho 

Ngành 

Tình trạng ngân hàng câu hỏi thi 

(NHCHT) (Đánh dấu X vào ô 

tương ứng) 

Hình thức 

đề xuất Sử dụng 

NHCHT 

đã có 

Bổ sung 

các câu hỏi 

cho 

NHCHT đã 

có 

Xây 

dựng 

NHCHT 

mới 

10 AHY30021 Bảo quản và chế biến sản phẩm 

chăn nuôi 3 K61 Chăn nuôi X     Tiểu luận 

11 AHY30039 
Miễn dịch học thú y  3 K62 

Chăn nuôi 

(CNTY)     X Tự luận 

12 AHY30041 
Dược lý học thú y 3 K62 

Chăn nuôi 

(CNTY)     X Tự luận 

13 AHY30045 
Chẩn đoán bệnh thú y 3 K62 

Chăn nuôi 

(CNTY)     X Tự luận 

14 AHY31012 
Chăn nuôi lợn 4 K62 

Chăn nuôi 

(CNTY) X     

Đánh giá 

đồ án 

15 AHY31030 
Ký sinh trùng thú y 3 K62 

Chăn nuôi 

(CNTY) X     Tiểu luận 

16 ANR20001 Nhập môn khối ngành Nông lâm 

ngư và Môi trường 4 K64 NLNMT X     

Đánh giá 

đồ án 

17 ANR20002 Sinh học trong Nông Lâm Ngư - 

Môi trường 5 K64 NLNMT     X Tiểu luận 

18 ANR20005 Nguyên lí thiết kế và quản lí dự 

án Nông nghiệp và Môi trường 4 K63 NLNMT X     

Đánh giá 

đồ án 

19 ANR20006 
Quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội 3 K63 NLNMT X     Tự luận 

20 AQU30004 Thực vật thủy sinh 3 K63 NTTS   X   Tự luận 
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TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Dùng 

cho 

Khóa 

Dành cho 

Ngành 

Tình trạng ngân hàng câu hỏi thi 

(NHCHT) (Đánh dấu X vào ô 

tương ứng) 

Hình thức 

đề xuất Sử dụng 

NHCHT 

đã có 

Bổ sung 

các câu hỏi 

cho 

NHCHT đã 

có 

Xây 

dựng 

NHCHT 

mới 

21 AQU30005 
Vi sinh vật thủy 

sản(123.2)_LT_01 3 K63 NTTS X     TNKQ 

22 AQU30009 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi 

cá nước ngọt 5 K62 NTTS X     TNKQ 

23 AQU30013 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi 

giáp xác 4 K62 NTTS X     Tự luận 

24 AQU30015 Chính sách nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 3 K61 NTTS     X Tự luận 

25 AQU30021 Khai thác và bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản 2 K61 NTTS X     Tự luận 

26 AQU30022 
Kinh tế trang trại, nông 

hộ(123.1)_LT_01 3 K61 NTTS     X Tự luận 

27 AQU30025 
Marketing trong thủy 

sản(123.1)_LT_01 3 K61 NTTS     X Tự luận 

28 AQU30026 Quản lí chất lượng sản phẩm 

thủy sản 3 K61 NTTS X     Tiểu luận 

29 AQU30030 Kỹ thuật trồng rong biển 2 K62 NTTS X     Tự luận 

30 AQU30033 Đánh giá tác động môi trường 

thủy sản 3 K61 NTTS X     Tiểu luận 
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TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Dùng 

cho 

Khóa 

Dành cho 

Ngành 

Tình trạng ngân hàng câu hỏi thi 

(NHCHT) (Đánh dấu X vào ô 

tương ứng) 

Hình thức 

đề xuất Sử dụng 

NHCHT 

đã có 

Bổ sung 

các câu hỏi 

cho 

NHCHT đã 

có 

Xây 

dựng 

NHCHT 

mới 

31 AQU31029 Phương pháp NCKH trong nuôi 

trồng thủy sản 4 K62 NTTS X     

Đánh giá 

đồ án 

32 LAN30010 Quy hoạch đô thị và Quy hoạch 

phát triển nông thôn 5 K62 

Quản lý 

đất đai     X Tiểu luận 

33 LAN30039 Hệ thống thông tin đất đai (LIS) 

và bất động sản 4 K62 

Quản lý 

đất đai     X Tự luận 

34 LAN31007 Thực hành trắc địa và đo vẽ bản 

đồ địa chính(123.2)_LT_01 5 K62 

Quản lý 

đất đai X     

Đánh giá 

đồ án 

35 LAN31033 Tin học ứng dụng trong Quản lí 

đất đai(123.1)_LT_01 4 K62 

Quản lý 

đất đai X     

Thực hành 

máy 

36 RES30004 Quản lí tài nguyên, môi trường 

biển và ven biển(123.2)_LT_01 3 K62 QLTNMT X     Tiểu Luân 

37 RES30008 

Hệ thống chính sách, pháp luật 

về tài nguyên và môi 

trường(123.2)_LT_01 4 K62 QLTNMT     X Tự luận 

38 RES30034 
Thiết kế dự án cải tạo môi 

trường(123.1)_LT_01 3 K61 QLTNMT     X Tiểu luận 

39 RES30035 
Sản xuất sạch 

hơn(123.1)_LT_01 3 K61 QLTNMT     X Tự luận 
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TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Dùng 

cho 

Khóa 

Dành cho 

Ngành 

Tình trạng ngân hàng câu hỏi thi 

(NHCHT) (Đánh dấu X vào ô 

tương ứng) 

Hình thức 

đề xuất Sử dụng 

NHCHT 

đã có 

Bổ sung 

các câu hỏi 

cho 

NHCHT đã 

có 

Xây 

dựng 

NHCHT 

mới 

40 RES30040 

Đồ án Quản lí Nhà nước về tài 

nguyên và môi 

trường(123.1)_DAMH_01 4 K62 QLTNMT     X 

Đánh giá 

đồ án 

41 RES30041 Thực tập quan trắc và phân tích 

môi trường(123.1)_TH_01 2 K62 QLTNMT X     

Báo cáo 

thực tập 

42 RES30047 Kỹ năng NCKH và tư duy phản 

biện(123.1)_LT_01 3 K63 QLTNMT X     Tiểu luận 

43 RES31006 Quản lí tài nguyên thiên nhiên 

Việt Nam(123.1)_LT_01 4 K61 QLTNMT X     Tự luận 

(Danh sách này gồm có 43 học phần) 

Lưu ý:  

- Trong mục “Tình trạng ngân hàng câu hỏi thi” điền X vào 1 trong 3 cột. 

- Thống kê tất cả các học phần giảng dạy trong học kỳ do khoa, bộ môn phụ trách. 

 Nghệ An, ngày 27 tháng 11 năm 2023 

P. VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. Lê Minh Hải 

 

 


